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BẢN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO HỒ SƠ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ  

I. Ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị:
Hiện nay Bộ GTVT nhận được 57 văn bản góp ý của cơ quan, đơn vị đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, bao gồm: 

(1) Văn bản số 4602/BCT - PC ngày 14/7/2023 của Bộ Công thương;  

(2) Văn bản số 35-2023/VAMI ngày 13/7/2023 của Hiệp Hộ doanh nghiệp cơ khi Việt Nam; 

(3) Văn bản số 10 - 2023/HĐMTX - VP ngày 14/7/2023 của Hội Đầu máy toa xe Việt Nam;  

(4) Văn bản số 43/HKT & VT ngày 17/7/2023 của Hội Kinh tế và Vận tải đường sắt Việt Nam;   

(5) Văn bản số 1054/UBND-KTN ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh An Giang;

(6) Văn bản số 1398/SGTVT - TTr ngày 20/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Bình Định;

(7) Văn bản số 1477/SGTVT - CL &HT ngày 11/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Cà Mau;

(8) Văn bản số 2116/SGTVT - KHTĐ ngày 18/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Cần Thơ; 

(9) Văn bản số 3123/SGTVT - KH ngày 17/7/2023 của Sở GTVT thành phố Đà Nẵng; 

(10) Văn bản số 931/SGTVT - VT ngày 19/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Đăk Nông;  

(11) Văn bản số 1374/SGTVT - KHTC ngày 14/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp;  
(12) Văn bản số 1772/SGTVT - QLKCHTGT ngày 19/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Gia Lai;  

(13) Văn bản số 1042/SGTVT - TTr ngày 20/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Hà Giang; 

(14) Văn bản số 1374/SGTVT - KHTC ngày 20/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Hà Nam;

(15) Văn bản số 1569/SGTVT - QLHT ngày 10/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh; 

(16) Văn bản số 1716/SGTVT - P3 ngày 19/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Hải Dương;     

(17) Văn bản số 1207/SGTVT - KHKT ngày 14/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Hậu Giang;

(18) Văn bản số 2154/SGTVT - KCHT ngày 20/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Hưng Yên;

(19) Văn bản số 1176/SGTVT - TTr ngày 13/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Lai Châu;

(20) Văn bản số 1374/SGTVT - QLKCHT ngày 13/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Long An;

(21) Văn bản số 1812/SGTVT - QLGT ngày 18/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận;

(22) Văn bản số 2421/SGTVT - QLCLCT ngày 19/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam;

(23) Văn bản số 2149/SGTVT - QLGT ngày 19/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi; 

(24) Văn bản số 1478/SGTVT - TTS ngày 19/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị;

(25) Văn bản số 1763/SGTVT - VP ngày 19/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang;

(26) Văn bản số 2449/SGTVT - QLVT,PT&NL ngày 21/7/2023 của Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc;

(27) Văn bản số 878/TTr - CN ngày 17/7/2023 của Thanh tra Bộ GTVT;

(28) Văn bản số 4326/UBND - KT ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh Bến Tre;

(29) Văn bản số 2467/UBND - KT ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh Bình Phước;

(30) Văn bản số 6097/UBND - CN ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh Đắc Lắc;

(31) Văn bản số 2238/UBND - ĐT ngày 19/7/2023 của UBND thành Phố Hà Nội;

(32) Văn bản số 2283/UBND - HTKT ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh Kon Tum;

(33) Văn bản số 3265/UBND - XD ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh Lào Cai;

(34) Văn bản số 1422/UBND – XDCB ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình;

(35) Văn bản số 2739/UBND – KT ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh Sơn La;

(36) Văn bản số 1803/UBND - XD ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng;

(37) Văn bản không số ngày 12/7/2023 của Vụ Kế hoạch Đầu tư;

(38) Văn bản không số ngày 17/7/2023 của Trường Đại Học GTVT;

(39) Văn bản 263/QLDN ngày 24/7/2023 của Vụ Quản Lý Doanh nghiệp;

(40) Văn bản 425/VP - KSTTHC ngày 21/7/2023 của Văn phòng Bộ;

(41) Văn bản số 968/UBND - KT ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn;

(42) Văn bản số 7495/UBND - KTN ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai;

(43) Văn bản số 2688/UBND - ĐTQH ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận;

(44) Văn bản số 2759/UBND - KT ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh Bạc Liêu;

(45) Văn bản số 10044/UBND - CN ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

(46) Văn bản số 1561/UBQLV - CNHT ngày 31/7/2023 của UBQLVNN tại Doanh nghiệp.

(47) Văn bản số 8139/BTC - TCDN ngày 01/8/2023 của Bộ Tài Chính;  

(48) Văn bản số 9844/UBND - VP ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

(49) Văn bản số 6197/BKHĐT - PTHTĐT ngày 02/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

(50) Văn bản số 2578/BKHCN - CNN ngày 04/8/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

(51) Văn bản số 333/UBATGTQG ngày 04/8/2023 của Ủy Ban an toàn giao thông quốc gia.
(52) Văn bản số 9190/SGTVT – PC ngày 07/8/2023 của Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh;

(53)  Văn bản số 3532/BTP – PLHSHC ngày 08/8/2023 của Bộ Tư Pháp;

(54) Văn bản số 7203/BTNMT – PC ngày 28/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
(55) Văn bản số 3221/LĐTBXH – PC ngày 14/8/2023 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội;

(56) Văn bản số 2909/SGTVT-KHTĐ ngày 16/8/2023 của Sở GTVT Bình Dương;
(57) Văn bản số 704/TTĐT – DLĐT ngày 08/9/2023 của Công Thông tin điện tử Chính phủ. 

II. Kết quả tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và tiếp thu giải trình về Hồ sơ trình Dự thảo Nghị định:
Trong số 57 cơ quan, đơn vị đã gửi văn bản góp ý có 07 cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý đối với một số nội dung cụ thể của Hồ sơ Dự thảo Nghị định, là Sở GTVT Hà Giang, Sở GTVT Ninh Thuận, Sở GTVT Quảng Nam, Vụ Kế hoạch Đầu tư, UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tài nguyên và Môi trường,  Bộ Tư Pháp;  50 cơ quan, đơn vị còn lại không có ý kiến cụ thể hoặc có ý kiến thống nhất với hồ sơ Dự thảo Nghị định.
1. Đối với Tờ trình:
* Vụ Kế hoạch Đầu tư

- Đề nghị thống nhất nội dung viết tắt như: Bộ Giao thông vận tải/Bộ GTVT, Cục ĐSVN, Công ty CP VTĐS Sài Gòn, Công ty CP VTĐS Hà Nội…
Tiếp thu, giải trình: Đồng ý tiếp thu
- Điểm b khoản 2.2 mục 2 phần II: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Thông báo 424/TB-BGTVT ngày 07/10/2022 của Bộ GTVT về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tại cuộc họp với Tổng công ty ĐSVN về tình hình hoạt động và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới” đề nghị nghiên cứu bỏ nội dung này, do đây là nội dung Tờ trình Chính phủ, chỉ đạo của Bộ GTVT là việc điều hành chung để hoàn thiện dự thảo Nghị định, không nên căn cứ để báo cáo.
Ý kiến của Cục ĐSVN: Đồng ý tiếp thu

- Phần phụ lục số 01, 02: đề nghị không trích dẫn nội dung “Kèm theo Tờ trình số 1217/ TTr - CĐSVN ngày 8/6/2023 của Cục ĐSVN”, điều chỉnh thành nội dung của Bộ GTVT sau khi rà soát.

Tiếp thu, giải trình: Đồng ý tiếp thu

2. Dự thảo báo cáo tổng kết:
* Vụ Kế hoạch Đầu tư

- Đề nghị thống nhất nội dung viết tắt như: Bộ Giao thông vận tải/Bộ GTVT, Cục ĐSVN, Công ty CP VTĐS Sài Gòn, Công ty CP VTĐS Hà Nội…

Tiếp thu, giải trình: Đồng ý tiếp thu

- Điểm b khoản 1.2.2 mục 1 phần II: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Thông báo 424/TB-BGTVT ngày 07/10/2022 của Bộ GTVT về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tại cuộc họp với Tổng công ty ĐSVN về tình hình hoạt động và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới” đề nghị nghiên cứu bỏ nội dung này, do đây là chỉ đạo của Bộ GTVT là việc điều hành chung để hoàn thiện dự thảo Nghị định, không nên căn cứ để báo cáo
Tiếp thu, giải trình: Đồng ý tiếp thu

3. Dự thảo báo cáo kết quả rà soát: 

Vụ Kế hoạch Đầu tư

Đề nghị bổ sung nội dung kính gửi của Báo cáo và chuẩn xác lại lỗi văn phong như: V. Và đề xuất hướng xử lý...
Tiếp thu, giải trình: Đồng ý tiếp thu
4. Bảng so sánh nội dung Dự thảo 
* Vụ Kế hoạch Đầu tư

- Phần giải thích lý do mục I: “Đề nghị sửa đổi điểm này để thực hiện phân cấp giải quyết TTHC từ Bộ GTVT chuyển về Cục ĐSVN theo chủ trương về phân cấp, phân quyền của Chính phủ tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ” đề nghị nghiên cứu bổ sung theo khoản nào điểm nào Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp thu, giải trình: Đồng ý tiếp thu
- Phần II:
+ Theo Điều 19 Nghị định số 01/2022/NĐ - CP “(1) Các phương tiện hết niên hạn sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2018: Được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. (2) Các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019: Được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. (3) Các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025: Được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. (4) Các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026: Không được kéo dài thời gian hoạt động.” Như vậy, các phương tiện được kéo dài trung bình khoảng 05 năm, tùy từng niên hạn sử dụng của đầu máy, toa xe.
+ Theo nội dung dự kiến Nghị định sửa đổi “Các phương tiện hết niên hạn sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2030: Được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.” như vậy, toàn bộ các phương tiện được kéo dài đến năm 2030 không phân biệt niên hạn sử dụng của từng loại đầu máy, toa xe.
+ Theo nội dung giải thích lý do: Trong trường hợp nếu được kéo dài niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt, cần phải thực hiện các nội dung sau “Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2022/TT-BGTVT ngày 12/01/2022 của Bộ GTVT nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật của các phương tiện có tuổi thọ trên 40 năm đối với đầu máy, toa xe chở khách, trên 45 năm đối với toa xe chở hàng theo hướng rút ngắn chu kỳ kiểm tra cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt:.. Cam kết chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về công tác đảm bảo an toàn của phương tiện GTĐS khi được kéo dài niên hạn sử dụng” như vậy, hiện nay Tổng công ty ĐSVN chưa có cam kết công tác đảm bảo an toàn của phương tiện GTĐS khi được kéo dài niên hạn sử dụng tất cả đầu máy, toa xe đến năm 2030, đề nghị Cục ĐSVN nghiên cứu bổ sung nội dung này làm cơ sở báo cáo.
Tiếp thu, giải trình: 
- Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo, Lý do: Việc kéo dài niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt đến năm 2030 đã giải thích tại mục 2.5 Tờ trình số 1217/TTr – CĐSVN ngày 08/6/2023 của Cục ĐSVN. Việc kéo dài niên hạn sử dụng đến sau năm 2030 là không cần thiết;

- Tổng công ty ĐSVN đã có cam kết công tác đảm bảo an toàn của phương tiện GTĐS khi được kéo dài niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt đến năm 2030, tại văn bản số 1739/ĐS – KTKT ngày 06/6/2023.
5. Đối với Dự thảo Nghị định

a) Ý kiến chung

(1) Sở GTVT Hà Giang

“- Về bố cục: đề nghị xem xét lại bố cục của dự thảo Nghị định cho phù hợp với mẫu số 28 mục II Phụ lục I Kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. Có thể bố cục lại như sau”:

“Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị định... (2)...
Điều.... Trách nhiệm tổ chức thực hiện (nếu có)

Điều.... Điều khoản thi hành”

Tiếp thu, giải trình: Đồng ý tiếp thu gộp Điều 2 và Điều 3 vào thành 1 Điều như Dự thảo (Điều 2)

“- Tên dự thảo Nghị định đề nghị Ban soạn thảo xem xét bỏ cụm từ “bổ sung” vì dự thảo Nghị định chỉ sửa đổi Nghị định số 65/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP không có nội dung bổ sung”
Tiếp thu, giải trình: Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo
Lý do: Về thể thức đã tuân thủ theo Nghị định 34/2016/NĐ- CP của Chính phủ và Nghị định 154/2020/NĐ – CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ- CP.  
(2) Sở GTVT tỉnh Quảng Nam
 Các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung thêm vào dự thảo Nghị định:

“- Điều 16 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định đến năm 2025 phải hoàn thành việc xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia: Hiện nay, do nguồn kinh phí của địa phương còn hạn chế; nguồn vốn hỗ trợ của trung ương chưa được bố trí và khó khăn về GPMB nên không thể đảm bảo hoàn thành xóa lối đi tự mở theo lộ trình. Do vậy, kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét kiến nghị Chính phủ điều chỉnh lộ trình thực hiện xóa lối đi tự mở giao cắt với đường sắt quốc gia cho phù hợp và bố trí nguồn vốn để hỗ trợ thực hiện theo lộ trình điều chỉnh, đảm bảo tính khả thi.

- Để thực hiện xóa bỏ các lối đi tự mở còn lại, phải xây dựng cầu vượt, đường gom và hàng rào bảo vệ. Tuy nhiên, việc xây dựng đường gom trong khu đô thị và khu đông dân cư ngoài phạm vi đất dành cho đường sắt theo quy định tại Điều 18, Điều 26 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ sẽ gặp khó khăn trong công tác GPMB, chi phí đền bù giải tỏa và tái định cư rất lớn do nhà cửa, vật kiến trúc,…hiện trạng nằm sát mép ranh giới phạm vi đất dành cho đường sắt. Do đó, kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, nghiên cứu,
2. Kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018, bổ sung nội dung cho phép việc xây dựng công trình đường gom, hàng rào bảo vệ để xóa lối đi tự mở trong một số trường hợp khó khăn được thực hiện trong phạm vi đất dành cho đường sắt, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông”.

Tiếp thu, giải trình: Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo 
Lý do: Thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. Hiện nay Chính phủ đã giao cho Bộ GTVT tổng hợp đánh gia 5 năm thực hiện Luật Đường sắt 2017. Do vậy trong lần sửa nghị định lần này chỉ đưa những nội dung cấp thiết, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung của quý Sở GTVT tỉnh Quảng Nam sẽ được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung sau khi sửa đổi Luật Đường sắt 2017.  
(3) Bộ Tài nguyên và Môi trường

“Đề nghị xem xét bổ sung vào sau khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP cụm từ …, trừ trường hợp quy định tại Điều 19 Nghị định này”

Tiếp thu, giải trình: Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo
Lý do:  

- Điều 18, 19 của Nghị định số 65/2018/NĐ – CP đã được đã được sửa đổi, bổ sung bằng Điều 1 Nghị định số 01/2022/NĐ – CP ngày 04/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2018/NĐ – CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ĐS.

 - Mặt khác, tại Điều 19 Nghị định số 65/2018/NĐ – CP của Chính phủ (Điều 1) Nghị định số 01/2022/NĐ – CP quy định về lộ trình thực hiện đối với các phương tiện GTĐS chứ không phải trường hợp loại trừ không áp dụng niên hạn phương tiện giao thông đường sắt. Do vậy không bộ sung cụm từ “trừ trường hợp quy định tại Điều 19 Nghị định này” vào dự thảo như ý kiến của quý Bộ.
“-  Đề nghị bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 39 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP để bảo đảm phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và thống nhất với Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa”.
Tiếp thu, giải trình: Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo
Lý do:  

1.  Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật không quy định về cấp giấy phép vận tải hàng nguy hiểm thuộc các loại 6 quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 65/2018/NĐ – CP. 

- Tại Điều 166 Luật Bảo vệ môi trường quy định.

“Điều 166. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và có trách nhiệm sau đây:

16. Thực hiện nhiệm Vụ bảo vệ môi trường khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao”.

Như vậy việc quy định tại điểm e khoản 2 Điều 39 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP không mâu thuẫn với Luật Bảo vệ môi trường.
2. Hiện nay Bộ GTVT tổng hợp đánh giá 5 năm thực hiện Luật Đường sắt 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật do vậy đối với việc rà soát vận chuyển hàng nguy hiểm sẽ được đánh giá, rà soát, nghiên cứu để phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan.
(4) Bộ Tư Pháp

“1. Về thẩm quyền chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (điểm a khoản 2 Điều 12 sửa đổi)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng chuyển thẩm quyền chấp thuận chủ trương xây dựng trên đường sắt quốc gia, đường ngang công cộng xây dựng trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Cục Đường sắt Việt Nam. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc quy định này vì đây là nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải. Trường hợp, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho Cục Đường sắt Việt Nam thì Cục Đường sắt Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về kết quả, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành đường sắt, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý ngành, lĩnh vực, trong đó có ngành đường sắt theo tinh thần Hiến pháp và quy định tại Điều 37 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải”.
Tiếp thu, giải trình: Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo
Lý do: Việc sửa đổi khoản 2 Điều 12 chuyển thẩm quyền chấp thuận chủ trương xây dựng trên đường sắt quốc gia, đường ngang công cộng xây dựng trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ từ Bộ GTVT sang Cục ĐSVN thực hiện theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. Theo Quyết định số 387/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2023 của Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐSVN, Cục ĐSVN là tổ chức trực thuộc Bộ GTVT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật chuyên ngành giao thông vận tải đường sắt trong phạm vi cả nước. Việc phân cấp này phù hợp với chủ trương của Đảng và nhà nước về tăng cường phần cấp cho đơn vị trực thuộc; đồng thời việc phân cấp này không mâu thuẫn với các quy định pháp luật khác.

“2. Về lộ trình thực hiện niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt (Điều 19)
Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung vào dự thảo Nghị định về trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức các biện pháp, giải pháp như đã được nêu tại Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật liên quan đến Nghị định số 65/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP (điểm c mục II.2.1 trang 5, 6):


(i) Tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện để đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giữa hai kỳ kiểm tra của cơ quan đăng kiểm;


(ii) Xây dựng, công bố các tiêu chuẩn cơ sở về công tác kiểm tra, sửa chữa định kỳ phương tiện giao thông đường sắt theo quy định của Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, sửa chữa đối với các phương tiện được kéo dài niên hạn sử dụng;


(iii) Tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp về kỹ thuật tăng cường bảo dưỡng sửa chữa, rút ngắn chu kỳ sửa chữa, thay thế các bộ phận quan trọng nếu đánh giá ảnh hưởng đến an toàn, đặc biệt là toa xe khách, đầu máy kéo chính tuyến sử dụng trên 40 năm;

(iv) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sửa chữa khi đầu máy, toa xe vào cấp sửa chữa theo đúng các quy định; giám sát công tác chuẩn bị, bảo dưỡng, khám chữa toa xe dọc đường để đảm bảo an toàn chạy tàu trong quá trình khai thác, vận hành”.
Tiếp thu, giải trình: Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo

Lý do:

Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật liên quan đến Nghị định số 65/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP (điểm c mục II.2.1 trang 5, 6) quy định trách nhiệm của Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt (không phải trách nhiệm của Bộ GTVT). Nội dung này phù hợp với quy định tại tại khoản 3 Điều 32 Luật Đường sắt “3. Chủ phương tiện giao thông đường sắt chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo dưỡng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giữa hai kỳ kiểm tra của tổ chức đăng kiểm.”.

Tại văn bản số 1739/ĐS – KTKT ngày 06/6/2023 Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp vận tải đường sắt đã cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung trên.

Trách nhiệm của Bộ GTVT quy định tại khoản 4 Điều 32 Luật Đường sắt

“4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:

a) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện;

b) Yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm;

c) Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên;

d) Kiểm tra, cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt”.
Tại Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật liên quan đến Nghị định số 65/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP (điểm c mục II.2.1 trang 5, 6) có quy định trách nhiệm của Bộ GTVT: “Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2022/TT-BGTVT ngày 12/01/2022 của Bộ GTVT nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật của các phương tiện có tuổi thọ trên 40 năm đối với đầu máy, toa xe chở khách, trên 45 năm đối với toa xe chở hàng theo hướng rút ngắn chu kỳ kiểm tra cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường”.
Theo chức năng nhiệm của Bộ GTVT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị có liên quan để thực hiện những nhiệm vụ trên.
- Về xây dựng và công bổ tiêu chuẩn cơ sở

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ban hành 13 Tiêu chuẩn tiêu chuẩn cơ sở. Trong đó 09 tiêu chuẩn đối với đầu máy và 04 tiêu chuẩn đối với toa xe về công tác kiểm tra, sửa chữa định kỳ phương tiện giao thông đường sắt theo quy định của Luật tiêu chuẩn quy chuẩn cụ thể như sau:
+ TCCS 1:2019/VNR - Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa đầu máy D14Er;
+ TCCS 1:2020/VNR - Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa đầu máy D20E;
+ TCCS 1:2021/VNR - Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa đầu máy D18E;
+ TCCS 1:2022/VNR - Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa đầu máy D19Er;
+ TCCS 1:2023/VNR - Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa đầu máy D10H;
+ TCCS 2:2023/VNR - Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa đầu máy D13E;
+ TCCS 3:2023/VNR - Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa đầu máy D11H;
+ TCCS 4:2023/VNR - Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa đầu máy D12E;
+ TCCS 1:2023/SRT - Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa lớn toa xe khách;
+ TCCS 2:2023/SRT - Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa nhỏ toa xe khách;
+ TCCS 3:2023/SRT - Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa lớn toa xe hàng;
+ TCCS 4:2023/SRT - Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa nhỏ toa xe hàng;
+ TCCS 5:2023/VNR - Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa đầu máy D9E.

+ Dự kiến trong tháng 9/2023 Tổng công ty ĐSVN  tiếp tục ban hành 01 tiêu chuẩn cơ sở về đầu máy còn lại (Tiêu chuẩn cơ sở Quy trình sửa chữa đầu máy D19E). Như vậy, các đầu máy, toa xe hiện hành sẽ được công bố đầy đủ các TCCS để phục vụ công tác kiểm tra, sửa chữa định kỳ phương tiện giao thông đường sắt theo quy định của Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn.

b) Ý kiến cụ thể (trong bảng dưới đây)
	Nội dung Dự thảo Nghị định
 (lần 1)
	Tóm tắt ý kiến góp ý

lần 1 của các cơ quan,

đơn vị
	Ý kiến tiếp thu và giải trình 
	Nội dung dự thảo Nghị định sau tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị

	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
	1. Sở GTVT tỉnh Hà Giang

Tại phần căn cứ đề nghị Ban soạn thảo xem xét tách căn cứ thứ nhất làm 02 căn cứ riêng cho khoa học, cụ thể: “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;”.
2. Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận

1. Tại căn cứ pháp lý thứ nhất: Đề nghị sau mỗi căn cứ phải xuống dòng và trình bày lại như sau:

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019”.

Lý do: Trình bày theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
	1. Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo

Lý do: 
- Văn bản thứ 2 bản chất là sửa đổi văn bản thứ nhất

- Hiện nay các Nghị định sửa đổi, bổ sung của Chính phủ có hiệu lực năm 2023 được ban hành có phần căn cứ như Dự thảo (Nghị định số 44/2023/NĐ – CP; 41/2023/NĐ – CP; 24/2023/NĐ-CP; 23/2023/NĐ – CP; 13/NĐ – CP) 
2. Giải trình như Sở GTVT tỉnh Hà Giang 
	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

	Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017;
	
	
	Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017;

	Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
	
	
	Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

	Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.
	
	.
	Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
	Sở GTVT tỉnh Hà Giang

Tên Điều 1 đề nghị Ban soạn thảo bỏ cụm từ “bổ sung” vì hiện nay dự thảo Nghị định chỉ sửa đổi Nghị định số 65/2018/NĐ-CP và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP không có nội dung bổ sung
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo
Lý do: Về thể thức đã tuân thủ theo Nghị định 34/2016/NĐ- CP của Chính phủ  và Nghị định 154/2020/NĐ – CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ- CP.  
	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ

	1. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP như sau:
	
	
	1. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP như sau:

	“a) Cục Đường sắt Việt Nam đối với đường ngang xây dựng trên đường sắt quốc gia, đường ngang công cộng xây dựng trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ;”.
	
	
	“a) Cục Đường sắt Việt Nam đối với đường ngang xây dựng trên đường sắt quốc gia, đường ngang công cộng xây dựng trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ;”.

	2. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị định số 01/2022/NĐ-CP như sau:
	
	
	2. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị định số 01/2022/NĐ-CP như sau:

	“Điều 19 . Lộ trình thực hiện niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt

Các phương tiện hết niên hạn sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2030: Được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.”.
	1. Sở GTVT tỉnh Hà Giang
Tại Khoản 2, Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều có ghi: “ Điều 19. Lộ trình thực hiện niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt. Các phương giao thông đường sắt hết hạn sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2030: Được phép hoạt động đến hết ngày 31/12/2023”. Quy định như thế thấy không phù hợp, đề nghị bỏ từ trước và sửa lại như sau: “….Các phương tiện giao thông đường sắt hết hạn sử dụng ngày 31 tháng 12 năm 2030. Được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030”

2. UBND tỉnh Lạng Sơn

đề nghị xem xét điều chỉnh như sau:
“Điều 19. Thời gian thực hiện niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt

Các phương tiện hết niên hạn sử dụng mà vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thì tạm thời được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.”.
Lý do: do không phân chia theo từng giai đoạn như trước, nên không cần thiết ghi cụ thể thời gian hết niên hạn sử dụng từ ngày nào. Đồng thời có thể sau khi Luật Đường sắt (sửa đổi) có hiệu lực thi hành sẽ có quy định khác về nội dung trên.
	1. Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo
Lý do: Quy định như vậy đã đảm bảo đầy đủ các đối tượng, phương tiện cần điều chỉnh niên hạn sử dụng.

2. Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo  
Lý do: Nội dung “các phương tiện hết niên hạn sử dụng mà vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện” đã được ban hành tại các văn bản pháp luật khác (Điều 32 Luật Đ ường sắt)
  
	“Điều 19 . Lộ trình thực hiện niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt

Các phương tiện hết niên hạn sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2030: Được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.”.

	Điều 2. Hiệu lực thi hành
	1. Sở GTVT tỉnh Hà Giang

Các Điều 2, 3 đề nghị Ban soạn  thảo xem xét gộp lại thành một Điều và sửa lại cho đúng mẫu số 28 mục II Phụ lục I Kèm theo Nghị  định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.
2. Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận

Về tên gọi của Điều 2: Đề nghị thay cụm từ “Hiệu lực” thành cụm từ “Điều khoản” trước cụm từ “thi hành” và trình bày lại như sau:
“Điều 2. Điều khoản thi hành
Nghị định này có hiệu lực...”.

Lý do: Đúng theo quy định tại Mẫu số 28 Phụ lục I Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định  chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	1. Đồng ý tiếp thu
2. Đồng ý tiếp thu 
	Điều 2.  Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…… tháng …. năm…..
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


	Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…… tháng …. năm…..
	
	
	

	Điều 3. Trách nhiệm thi hành
	
	Gộp vào Điều 2 của Dự thảo Nghị định
	

	Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	
	
	


